
Phụ lục 02

STT Đơn vị vận tải Biểm kiểm soát Số phù hiệu Loại phù hiệu Ghi chú

1 HTX Vận tải cơ giới Bình Định 77A07164 HĐ5225001208 Xe hợp đồng

2 HTX Vận tải Hùng Nhân 81H03249 HĐ5225001449 Xe hợp đồng

3 Chi nhánh Công ty CP Sun taxi tại Gia Lai 81A09478 TX5225083710 Xe taxi

4 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 81H03203 HĐ5225082979 Xe hợp đồng

5 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 81E00109 HĐ5225080873 Xe hợp đồng

6 HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Bình 81H01248 XT5226006552 Xe tải

7 HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Bình 81H00694 XT5226006553 Xe tải

8 Hợp tác xã phát triển bền vững toàn cầu 81H03257 HĐ6425000586 Xe hợp đồng

9 Công ty Cổ phần tập đoàn vận tải Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai 81A32308 TX5225003228 Xe taxi

10 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 81H03725 TX5225081058 Xe taxi

11 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 81H03151 TX5225080781 Xe taxi

12 Hợp tác xã Taxi Phố Núi 82H01221 HĐ5226006695 Xe hợp đồng

13 Hợp tác xã Công nghệ Gia Lai xanh 77H07256 HĐ5225083811 Xe hợp đồng

14 Hợp tác xã vận tải cơ giới Bình Định 77A10316 HĐ5225000973 Xe hợp đồng

15 Hợp tác xã vận tải cơ giới Bình Định 77H10067 HĐ5225001282 Xe hợp đồng

16 Chi nhánh Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Gia Lai 81A27288 TX5225081758 Xe taxi

17 Hợp tác xã Vận tải cơ giới Bình Định 81H07390 HĐ5225002120 Xe hợp đồng

18 Hợp tác xã Vận tải du lịch Tân Trường Phát 77A27435 HĐ5226001392 Xe hợp đồng

19 Hợp tác xã Vận tải du lịch Tân Trường Phát 77H00255 XT5226000001 Xe tải

20 Công ty TNHH Tổng hợp Tân Trường An 77C15040 XT5225082359 Xe tải

21 Công ty TNHH Tổng hợp Tân Trường An 77C12921 XT5225082357 Xe tải

22 Công ty TNHH Tổng hợp Tân Trường An 77C16960 XT5225082360 Xe tải

23 Công ty TNHH Tổng hợp Tân Trường An 77C12824 XT5225082361 Xe tải

24 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04378 TX6425000124

25 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04582 TX6425000402

26 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04427 TX6425000095

27 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04549 TX6425000090

28 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04442 TX6425000072

29 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04860 TX6425000507

30 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04355 TX6425000123

31 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04728 TX5225002713
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32 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04343 TX6425000400

33 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04341 TX6425000121

34 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04937 TX6425000444

35 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04883 TX6425000509

36 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04701 TX6425000601

37 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04376 TX6425000068

38 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04777 TX6425000725

39 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04973 TX6425000449

40 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04804 TX6425000585

41 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04770 TX6425000413

42 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04719 TX6425000581

43 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04750 TX5225002714

44 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04885 TX5225002708

45 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04975 TX6425000600

46 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04344 TX6425000071

47 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04532 TX6425000590

48 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04710 TX6425000405

49 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04856 TX6425000586

50 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04519 TX6425000096

51 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H03228 TX6425000092

52 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04773 TX6425000724

53 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04313 TX6425000094

54 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04474 TX6425000128

55 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04716 TX6425000406

56 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04794 TX6425000595

57 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04537 TX6425000120

58 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04707 TX6425000403

59 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04954 TX6425000448

60 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04551 TX6425000097

61 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04751 TX5225002710

62 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04854 TX6425000730

63 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04743 TX6425000591

64 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04857 TX6425000506

65 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04820 TX6425000728
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66 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04963 TX6425000589

67 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04548 TX6425000089

68 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04703 TX6425000592

69 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04324 TX6425000070

70 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04410 TX6425000125

71 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04758 TX6425000584

72 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04540 TX6425000093

73 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04463 TX6425000127

74 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04736 TX6425000722

75 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04780 TX6425000416

76 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04826 TX6425000500

77 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04983 TX5225002711

78 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04811 TX6425000726

79 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04950 TX6425000597

80 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04380 TX6425000091

81 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04506 TX6425000069

82 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04337 TX6425000399

83 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04347 TX6425000122

84 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04492 TX6425000721

85 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04795 TX6425000418

86 Công ty TNHH Let's go Gia Lai 81H04917 TX6425000588

87 Công ty TNHH Vận tải Hoàng Phát Pleiku 81H00531 XT5226001199 Xe tải
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88 Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn - CN Gia Lai 60H30250 TX6425000690 Xe taxi
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